
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4.Tòa nhà Constrexim 8, Km 8, Đường Nguyễn Trãi, C7, Phường Thanh Xuân 
Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN SỐ 1 MIỀN BẮC

0110424548

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( trừ quặng uranium và thorium, vàng miếng và vàng nguyên 
liệu)

4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng:  khung 
xương tấm thạch cao, phào chỉ thạch cao,  sàn nhựa
Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su

4663(Chính)

5. Khai thác và thu gom than cứng 0510

6. Khai thác và thu gom than non 0520

7. Khai thác quặng sắt 0710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN SỐ 1 MIỀN BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978873736
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết Hoạt động đo đạc bản bồ

7110

10. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

11. Khai thác quặng kim loại quý hiếm
( trừ các loại Nhà nước cấm)

0730

12. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

13. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

14. Khai thác và thu gom than bùn 0892

15. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm:
Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác 
chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác...
+ Đá quý, bột thạch anh, mica

0899

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ khai thác, thăm dò quặng theo 
phương pháp thông lệ và lấy mẫu quặng, quan sát địa chất tại 
nơi thăm dò

0990

17. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

18. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

19. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
( trừ loại nhà nước cấm)

2420

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

21. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết:  Vận tải hàng hóa ven biển

5012

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
( Không bao gồm bất động sản)

5210

2/3Thời gian đăng từ ngày 22/07/2023 đến ngày 21/08/2023



1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
NGHIỆP

Việt 
Nam

Thôn Văn Mạc, Xã 
Liên Mạc, Huyện 
Thanh Hà, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

50.000.000 5,000 030074009919

2 LÊ VĂN 
HUÂN

Việt 
Nam

Thôn Văn Mạc, Xã 
Liên Mạc, Huyện 
Thanh Hà, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

950.000.000 95,000 030071009939

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu (Động cơ, 
Dụng cụ máy, Thiết bị khai khoáng và thăm dò dầu)

7730

25. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thực tế để 
kiểm tra về địa chất, đại vật lý hoặc các mục đích tương tự

4312

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030074009919
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Văn Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN NGHIỆP Nam

01/11/1974 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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